Mẫu 01-Phụ lục III

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC
                                                        NĂM 2014
1.Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm học cây Bương Lông(Dendrocalamus giganteus) tại tỉnh Điện Biên.
                            (  Một phần nội dung đề tài  nghiên cứu sinh)

1. Lĩnh vực nghiên cứu: (đánh dấu vào 1 trong các lĩnh vực dưới đây) 

Khoa học tự nhiên:
eq \x(   )Toán
eq \x(   )Vật lý
eq \x(   )Hóa học

Kinh tế; XH-NV:
eq \x(   )Kinh tế 
eq \x(   )Văn

eq \x(   )Lịch sử
eq \x(   )Địa lý

Giáo dục, môi trường:
eq \x(   )Giáo dục
eq \x(   )Môi trường

Kỹ thuật: 

eq \x(   )Cơ khí
eq \x(   )Điện
eq \x(   )Điện tử
eq \x(   )CNTT-TT

Nông Lâm:

eq \x(   )Nông học
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Lâm nghiệp
eq \x(   )Chăn nuôi, thú y

Sinh, Y, Dược:
eq \x(   )Sinh học
eq \x(   )Y

eq \x(   )Dược
2. Tính cấp thiết: 

Loài Bương lông Điện Biên, còn có các tên gọi khác như Mạy púa mơi, Bương lớn, Bương lớn Điện Biên. Là một trong những loài tre có kích thước lớn nhất ở Việt Nam, chiều cao 15 -20 m, đường kính gốc 20-25cm, có vách dày, chiều dài đốt từ 25 – 30 cm, ít cành nhánh, khả năng cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến sản phẩm rất cao. Mặt khác, hiện nay việc kinh doanh cây Bương lông Điện Biên vẫn theo hướng quảng canh, dựa vào kinh nghiệm của người dân địa phương và điều kiện tự nhiên sẵn có là chính nên năng suất không cao như vốn có của nó. Đặc biệt việc phát triển mở rộng diện tích trồng loài cây này rất khó khăn do nhân giống bằng gốc rất hạn chế về số lượng giống, người dân chưa nắm được kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp chiết cành hoặc giâm hom cành nên số lượng giống cung cấp ra thị trường ít chưa đáp ứng được nhu cầu nhân rộng mô hình, hơn nữa người dân địa phương chỉ cho rằng trồng bằng giống gốc mới cho năng suất, trong khi đó nhiều loài tre mọc cụm khác việc nhân giống và trồng bằng giống cành đã đem lại hiệu quả kinh tế rất cao như: Luồng (Dendrocalamus barbatus), Mai xanh (Dendrocalamus latiflorus),vv. 

    
Như vậy, việc gây trồng Bương lông Điện Biên còn thiếu hướng dẫn kỹ thuật nhân giống có khả năng đáp ứng số lượng giống lớn cho gây trồng nhân rộng; thiếu biện pháp kỹ thuật trồng rừng, kỹ thuật và công nghệ chế biến chưa được quan tâm nghiên cứu. Do đó, việc kế thừa kết quả nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, gây trồng, chế biến đã thành công cho một số loài tre, đặc biệt là các loài thuộc chi Dendrocalamus vào nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, kỹ thuật trồng, chế biến sản phẩm và tổng kết những kiến thức bản địa có giá trị kết hợp với kỹ thuật hiện đại cần được nghiên cứu thử nghiệm cho cây Bương lông Điện Biên.


Xuất phát từ những lý do nêu trên, đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm học  Bương lông Điện Biên (Dendrocalamus giganteus) tại các tỉnh Điện Biên” được đặt ra là rất cần thiết.

3. Tổng quan vấn đề nghiên cứu

3.1. Trên thế giới

 Cây Bương lông  ( ) thuộc họ tre trúc. Tre là một tài nguyên Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) rất có giá  trị. Có tới hơn một nửa dân số thế giới liên quan với nhóm tài nguyên này. Tre thuộc phân họ Tre (Bambusoideae), họ Cỏ (Poaceae) với khoảng 1300 loài thuộc 70 chi phân bố trên toàn thế giới. Theo thống kê có trên 14 triệu ha rừng tre phân bố từ 510 vĩ Bắc đến 470 vĩ Nam đều có tre phân bố. Nhiều loài tre có đặc tính mọc thành rừng. Nước nhiều tre nhất là Trung Quốc, với khoảng 50 chi và 500 loài và diện tích 7 triệu ha rừng tre. Nước nhiều tre thứ hai là Nhật Bản với 13 chi, trên 230 loài và diện tích 0,1 triệu ha rừng tre.Tiếp đó là các nước Ấn Độ, các nước Nam và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam (Trần Ngọc Mão và nhóm tác giả, 2006) [?].
Nước nhiều tre nhất là Trung Quốc, với khoảng 50 chi và 500 loài và diện tích 7 triệu ha rừng tre. Nước nhiều tre thứ hai là Nhật Bản với 13 chi, trên 230 loài và diện tích 0,1 triệu ha rừng tre.Tiếp đó là các nước Ấn Độ, các nước Nam và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam (Trần Ngọc Mão và nhóm tác giả, 2006) [?].

3.2. Ở  Việt Nam

Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về diện tích tre, với 194 loài thuộc 26 chi, trong đó có 80 loài đã tạm thời được định danh, còn lại là các loài chưa có tên hoặc có các loài/phân loài mới. Dự đoán, nếu được thống kê đầy đủ số loài tre của Việt Nam có thể lên 200- 250 loài. Năm 2001 theo công bố của Chương trình Tổng kiểm kê rừng toàn quốc, Việt Nam có 789.221ha rừng tre thuần loại, 702.871ha rừng hỗn giao tre nứa tự nhiên, cộng với trên 70.000 ha rừng tre trồng và hàng trăm triệu cây tre trồng phân tán. Tre đựơc sử dụng rộng rãi trong xây dựng, đặc biệt là ở các vùng nông thôn; từ việc sử dụng làm cọc móng, giàn dáo, các kết cấu cần chịu lực đến sàn, trần, mái nhà, vách ngăn, khung nhà để xuất khẩu, ước tính số lượng Tre được sử dụng trong xây dựng chiếm tới 50% sản lượng khai thác hàng năm. Vì vậy trong chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, nhóm Tre có vị trí được quan tâm. Kết quả hội thảo "Xác định loài cây trồng rừng và chọn loài ưu tiên" tại các vùng lâm nghiệp cũng đã chọn "Tre" là loài cây trồng ở tất cả các vùng (Nguyễn Tử Ưởng, 1995)[?].

Quá trình khảo sát đã phát hiện ra một số chi được coi là mới đối với nước ta là chi Giang (Maclurochloa) với 17 loài, chi Tre quả thịt (Melocalamus) với 10 loài, chi Tre Bidoup (Kinabaluchloa) có 1 loài. Một số loài mới được phát hiện là Tre lông Bidoup (Kinabaluchloa) có đặc điểm ngoại hình giống loài cùng chi ở Malaixia (Wong, 1995); trúc dây Bidoup (Ampelocalamus) có ngoại hình giống như trúc dây Ba Bể; nhiều loài nứa (Schizostachyum), le (Gigantochloa) và lồ ô (Bambusa). Một số chi có nhiều loài là chi Tre (Bambusa) có 55 loài, chi Luồng (Dendrocalamus) có 21 loài, chi Le (Gigantochloa) có 16 loài, chi Nứa (Schizostachyum) có 14 loài và chi Vầu đắng (Indosasa) có 11 loài.

Qua một số năm điều tra khảo sát (2003-2006), Trần Văn Tiến và Nguyễn Hoàng Nghĩa (2007) đã xác định được phân tông tre (Bambussinae) ở Việt Nam hiện nay có 8 chi: chi Tre (Bambusa), chi Le Bắc Bộ (Bonia), chi Luồng (Dendrocalamus), chi Le (Gigantochloa), chi Tre lông (Kinabaluchloa), chi Giang (Maclurochloa), chi Tre quả thịt (Melocalamus), chi Tầm vông (Thyrsostachys) mà các chi này có các loài mới hoặc mới ghi nhận ở Việt Nam. Dựa trên một số đặc điểm hình thái hoa của 37 loài thuộc 5 chi cũng như các cơ quan dinh dưỡng nhằm giới thiệu một số đặc điểm dễ nhận biết và xây dựng khoá phân loại các chi thuộc phân tông tre (Bambusinae) ở Việt Nam.

Nhu cầu về tre  ở nước ta ngày càng tăng, trong khi đó diện tích tre nứa tự nhiên đang suy giảm nhanh chóng, do vậy trong Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng tre nứa cũng  được chọn để trồng rừng để tạo vùng nguyên liệu cho chế biến phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Đỗ Văn Bản (2006) đã giới thiệu một số loài Tre thông dụng cho trồng rừng như Dendrocalamus aff giganteurs Munro, Dendrocalamus aff latifflorus Munro, Dendrocalamus aff pachuystachys Hsueh et D.Z.Li, Dendrocalamus aff pachuystachys Hsueh et D.Z.Li, Dendrocalamus longivaginus  sp.nov., Bambusa sinospinosa McClure, Dendrocalamus minor (McClure), Phyllostachys hetercycla (Carr.) Mitford, Bambusa bicorniculata sp. nov., Dendrocalamus barbatus Hsuch et D. Z. Li, Dendrocalamus yunnanicus Hsuch et D. Z. Li,…

Các nghiên cứu về kỹ thuật lâm sinh tương đối phong phú. Các nghiên cứu tập trung các vấn đề nhân giống, khảo nghiệm, kỹ thuật gây trồng, kỹ thuật chăm sóc và khai thác các loại riêng biệt. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ chú trọng vào một số loài có giá trị kinh tế cao và trồng tập trung (ví dụ luồng, tre điền trúc...), trong khi còn rất nhiều loài rất có tiềm năng phân bố trong rừng hỗn giao tre nứa khắp Việt Nam vẫn chưa được nghiên cứu vì các mục tiêu khai thác sử dụng, cũng như đa dạng sinh học và bảo tồn. 

4. Mục tiêu nghiên cứu 
   4.1. Về lý luận

+ Xác định được đặc điểm lâm học cây Bương lông Điện Biên.

  4.2. Về thực tiễn

Đề xuất các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phát triển cây Bương Lông nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nguyên liệu chế  biến cho các tỉnh miền núi phía Bắc. 

5. Nội dung chính:

- Điều tra tình hình phân bố, gây trồng và tổng kết kiến thức bản địa của người dân địa phương về kỹ thuật trồng, giá trị sử dụng, thị trường
- Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giá trị sử dụng, tái sinh (tái sinh hạt, tái sinh thân ngầm), đặc tính sinh thái.
- Đề xuất biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phát triển cây Bương Lông tại Điện Biên

6. Sản phẩm và kết quả dự kiến:

6.1.  Sản phẩm khoa học:

· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 



· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01 
            

· Số lượng sách xuất bản: 


                      

      6.1. Sản phẩm đào tạo: Là một phần  nội dung NCS, số sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đại học 02 sinh viên.                        

      6.3.  Sản phẩm ứng dụng: 

- Cơ sở dữ liệu về thực trạng và phân bố của cây Bương Lông tại khu vực nghiên cứu, và đặc điểm hình thái, vật hậu của cây Bương Lông trong các điều kiện khác nhau

- Báo cáo đánh giá về các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả tái sinh và chất lượng cây tái sinh tại khu vực nghiên cứu  

- Hệ thống các giải pháp lâm sinh đề xuất cho kinh doanh rừng  tại Điện Biên

6.4. Các sản phẩm khác:

7. Hiệu quả dự kiến:

- Giáo dục, đào tạo: Nâng cao trình độ chuyên môn cho người tham gia, Là tài liệu tham khảo cho các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu, các sinh viên. Về đặc điểm cấu trúc lâm phần loài cây Bương Lông, về đặc điểm hình thái và vật hậu và tái sinh…

- Kinh tế, xã hội: Góp phần hiểu biết thêm về cây Bương Lông và xác định được một số đặc điểm sinh học, xây dựng cơ sở khoa học để phát triển cây Bương Lông vào cơ cấu cây trồng rừng kinh tế tỉnh Điện Biên và những nơi có điều kiện tương tự.

8. Nhu cầu kinh phí dự kiến:    65.000.000 đ
9. Thời gian nghiên cứu dự kiến:  24 tháng (từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015
Thái Nguyên, Ngày 01 tháng  4  năm 2013

                                                                                 Tổ chức/Cá nhân đề xuất

                                                                                      ThS. Đặng Thị Thu Hà
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